
TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Bản án số: 54/2020/HS-ST 

Ngày 23 – 7 – 2020.    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn. 

Thẩm phán:     Ông Văn Công Dần. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Cù Thị Lan. 

2. Bà Lê Thị Thành. 

3. Ông Kpă Y Khoa. 

  - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Loan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hữu Thông - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2020/TLST-HS ngày 08/6/2020, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 49/2020/QĐXXST-HS ngày 09/7/2020, đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Y K Byă (Tên khác: Y C), sinh ng   17/4/1993; tại tỉnh Đắk Lắk; 

nơi cư trú: Buôn N, xã V, huyện P1, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Không; trình độ học 

vấn: 5/12; dân tộc: Ê đê; tôn giáo: Tin L nh; con ông Y L Niê, sinh năm 1968 và con 

bà H L1 B ă, sinh năm 1971;  ị cáo chưa c  v , con; tiền sự: Không; tiền án: 01 (Tại 

Bản án số: 12/2014/HSST ngày 27/02/2014 bị Tòa án nhân dân huyện P1 xử phạt 09 

tháng tù về tội “Cố ý gâ  thương tích”. Ng   20/9/2014, chấp hành xong hình phạt tù, 

chưa thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường dân sự). Bị cáo  ị  ắt tạm giam từ ngày 

09/10/2019 đến nay, hiện đang tạm giam - Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Y K Byă: Luật sư Huỳnh Thế P  - Văn 

phòng Luật sư H, thuộc Đo n Luật sư tỉnh Đ; địa chỉ: Khu A, tầng D, Tòa nhà trung 

tâm văn h a tỉnh Đ, đường H1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

- Bị hại: Anh Y U Êban; trú tại: Buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1. Ông Y H2 Êban; trú tại: Buôn Đ1, xã Đ1, huyện M, tỉnh Đắk Lắk – Vắng 

mặt. 

2. Bà Châu Thị T; trú tại: Thôn R, xã X, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

3. Bà H L1 B ă; trú tại: Buôn N, xã V, huyện P1, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Y V1 Êban; trú tại: Buôn K1, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng 

mặt. 

2. Anh Y F Mlô; trú tại: Buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

3. Anh Y C1 Êban; trú tại: Buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

- Người phiên dịch: Ông Y T1 Bkrông, Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk – 

Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/4/2019, Y K B ă điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Exciter BKS 47H1.558.44 chở bạn là Y V1 Êban, trú tại Buôn K1, xã E, 

thành phố B đến khu vực ch  G, thuộc thôn Z, xã X, thành phố B để nhậu tại quán vỉa 

hè do bà Châu Thị T, trú tại Thôn R, xã X, thành phố B làm chủ. Ngồi bên cạnh bàn 

của Y K và Y V1 tại quán nhậu là bàn của anh Y U Êban, Y F Mlô, Y C1 Êban cùng 

trú tại Buôn Ju, xã E, thành phố B. Trong lúc ngồi nhậu, Y K thấy Y U nhiều lần nhìn 

mình nên Y K cho rằng Y U cố ý gây sự. Su  nghĩ như vậy, Y K liền sang bàn của Y 

U và hỏi “Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế?” thì Y U trả lời “Em có nhìn anh đâu, 

em nhìn bên kia mà”, Y F thấy vậy nói “Không có gì đâu” thì  ị Y K dùng chân đạp 

01 cái làm Y F té xuống đất nhưng không  ị thương tích gì. Y K tiếp tục rút 01 con 

dao đã dấu sẵn trong tay áo khoác của mình ra rồi dùng tay phải cầm giơ lên cao, chém 

01 nhát theo hướng từ trên xuống trúng v o đỉnh đầu của anh Y U. Sau đ  Y K điều 

khiển xe mô tô chở Y V1 về nhà Y V1, rồi Y K chạy về nhà ông Y H2 Êban là bố của 

người yêu Y K để giấu con dao. Anh Y U đư c đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 

T2, đến ng   18/4/2019 thì đư c xuất viện. 

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 17/4/2019 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định: Hiện trường vụ án xảy ra tại khu 

vực vỉa hè phía trước ch  G thuộc Thôn Z, xã X, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Hiện 

trường bị xáo trộn do nhiều người qua lại v  đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kiểm tra hiện 

trường không phát hiện dấu vết gì liên quan. 
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Tại bản Kết luận giám định pháp   thương tích số: 817/PYTgT-TTPY ngày 

05/7/2019 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đ, kết luận: Y U Êban bị sẹo vết 

thương đỉnh đầu kích thước 6,5cm x 0,4cm, mẻ bản sọ ngo i vùng đỉnh. Sức khỏe bị 

giảm do thương tích gâ  nên hiện tại là 12%. Vật tác động: Vật sắc trực tiếp gây nên 

có chiều hướng từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. 

Thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ 01 con dao bằng kim loại, có chiều dài 55cm, 

phần lưỡi dao dài 45cm, vát nhọn một bên, có 01 cạnh đư c mài sắt, 01 cạnh làm sống 

dao; cán dao dài 10cm, hình trụ tròn đường kính 2cm, đư c quấn bằng dây cao su màu 

đen. Phần tiếp giáp giữa lưỡi dao và cán dao là miếng kim loại hình thoi kích thước 

7,5cm x 2,5cm. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha hiệu Exciter, BKS 47H1 – 558.44 xác 

định thuộc sở hữu h p pháp của ông Y H2 Êban, việc Y K sử dụng l m phương tiện 

phạm tội ông Y H2 không biết. Ng   31/12/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Qu ết định xử lý vật chứng số 746 trả lại xe mô tô 

trên cho ông Y H2 Êban. 

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung m u đen,  ị bể màn 

hình, số IMEI 352664058003937 xác định thuộc sở hữu h p pháp của Y K B ă. 

Bản cáo trạng số 49/CT-VKS-P2 ngày 03/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo Y K Byă về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 

Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm na , đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk v n giữ 

ngu ên qu ết định tru  tố  ị cáo Y K B ă về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 

Điều 123 Bộ luật hình sự. V  đề nghị HĐXX xem xét áp dụng điểm n khoản 1 Điều 

123; điểm  , s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 15; khoản 3 Điều 57 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Y K B ă từ 13 năm đến 15 năm tù.  

+ Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 con dao kim 

loại c  đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng lưu giữ tại hồ sơ vụ án.  

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha hiệu Exciter, BKS 47H1 – 558.44 xác 

định thuộc sở hữu h p pháp của ông Y H2 Êban, việc Y K sử dụng l m phương tiện 

phạm tội ông Y H2 không biết. Ng   31/12/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định xử lý vật chứng số 746 trả lại xe mô 

tô trên cho ông Y H2 Êban là phù h p. 
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Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung m u đen,  ị bể màn 

hình, số IMEI 352664058003937 xác định thuộc sở hữu h p pháp của Y K B ă xét 

thấy không liên quan tới vụ án nên cần trả lại cho bị cáo Y K B ă. 

+ Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc bị cáo và gia 

đình của bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng. Bị hại anh 

Y U Êban không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự nên không xem xét, giải 

quyết. 

Tại phiên tòa  ị cáo Y K B ă khai nhận to n  ộ h nh vi phạm tội của mình như 

lời khai của  ị cáo tại Cơ quan điều tra, nội dung hồ sơ v   ản cáo trạng. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Tôi đồng ý với quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát về việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho  ị cáo. Tu  nhiên, đối với tội danh Viện kiểm sát tru  tố  ị cáo Y K B ă về tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự l  chưa thỏa đáng. Bởi l : 

Bị cáo không c  động cơ, mục đích giết  ị hại m  chỉ ý thức chém  ị hại trúng đâu thì 

trúng, hậu quả chết người không xả  ra v  chỉ  ị thương tích 12 . Do đ , đề nghị 

HĐXX xem xét xử  ị cáo Y K B ă về tội “Cố   gây thương t ch” mới đảm  ảo đúng 

người, đúng tội v  đúng pháp luật. 

Kiểm sát viên v n giữ ngu ên quan điểm đề nghị về tội danh v  mức hình phạt 

đối với bị cáo. 

Bị cáo không trình bày và tranh luận gì thêm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Buôn Ma Thuột; Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, Luật 

sư   o chữa cho  ị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đ , các h nh vi, qu ết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng pháp luật. 

 2  Lời khai của  ị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm na  l  phù h p với lời khai 

của  ị cáo tại Cơ quan điều tra, phù h p với lời khai của những người tham gia tố tụng 

khác v  phù h p các t i liệu, chứng cứ khác đã đư c thu thập c  trong hồ sơ vụ án. 
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Như vậ  đã c  đủ căn cứ pháp lý xác định: V o khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 

14/4/2019, trong lúc đang ngồi uống rư u tại khu vực thôn R, xã X, thành phố B, chỉ 

vì nghi ngờ vô cớ về việc anh Y U Êban gây sự, Y K B ă đã c  h nh vi dùng dao 

chém anh Y U Ê an v o đỉnh đầu, gâ  thương tích 12 . Như vậ , đã c  đủ cơ sở pháp 

lý để kết luận: Bị cáo Y K B ă phạm tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 

Bộ luật hình sự. 

Điều 123 Bộ luật hình sự quy định: 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

…. 

n) Có t nh chất côn đồ;  

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị 

cáo Y K B ă l  đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, 

sức khỏa của người bị hại. Bị cáo l  người c  đầ  đủ khả năng nhận thức đư c h nh vi 

dùng hung khí ngu  hiểm (con dao  tác động v o vùng trọng  ếu của cơ thể với một 

lực mạnh l m Y U Êban bị sẹo vết thương đỉnh đầu kích thước 6,5cm x 0,4cm, mẻ bản 

sọ ngo i vùng đỉnh l  c  thể gâ  ngu  hiểm đến tính mạng của  ị hại. Hành vi phạm 

tội của bị cáo thể hiện thái độ hung hăng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, 

sức khỏe của con người, gây mất trật tự trị an chung tại địa phương. Vì vậy, phải xét 

xử bị cáo một mức án nghiêm khắc phù h p với tính chất, mức độ và hậu quả do hành 

vi phạm tội của bị cáo đã gâ  ra. V  cần áp dụng  Điều 15, khoản 3 Điều 57 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 về phạm tội chưa đạt để qu ết định hình phạt đối với  ị cáo. 

Luật sư   o chữa cho  ị cáo cho rằng  ị cáo không phạm tội “Giết người” m  

chỉ phạm tội “Cố   gây thương t ch” l  không c  căn cứ.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[4.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có 01 tiền án về 

tội “Cố   gây thương t ch”, chưa đư c xóa án tích mà tiếp tục phạm tội mới nên bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[4.2  Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa,  ị cáo đã th nh khẩn khai  áo,  ồi thường thiệt hại, bị cáo là người 

dân tộc thiểu số. Đâ  l  những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đư c qu  định 

tại các điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Do đ , cần xem xét giảm 

nhẹ cho  ị cáo một phần hình phạt để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 
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Quá trình điều tra,  ị hại c  lời khai xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo; tu  nhiên 

tại phiên tòa hôm na   ị hại không đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. Vì vậ , Hội 

đồng xét xử không c  căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự n   cho  ị 

cáo. 

[5  Về trách nhiệm dân sự:  hi nhận việc  ị cáo đã tác động gia đình  ồi thường 

thiệt hại cho  ị hại t ng số tiền 10.000.000 đồng; người  ị hại anh Y U Êban không 

 êu cầu  ị cáo phải  ồi thường thêm. 

[6  Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu huỷ 01 con dao kim loại, c  chiều d i 55cm, phần lưỡi dao d i 

45cm, vát nhọn một  ên, c  01 cạnh đư c m i sắt, 01 cạnh l m sống dao; cán dao dài 

10cm, hình trụ tròn đường kính 02cm, đư c quấn  ằng dâ  cao su m u đen. Phần tiếp 

giáp giữa lưỡi dao v  cán dao l  miếng kim loại hình thoi kích thước 7,5cm x 2,5 cm 

do  ị cáo Y K B ă sử dụng v o việc phạm tội.  

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố Buôn Ma Thuột 

trả lại chiếc xe moto Yamaha Exciter BKS 47H1- 558.44 cho chủ sở hữu h p pháp l  

ông Y H2 Êban. 

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, m u đen,  ị  ể m n hình 

số IMEI 352664058003937, xét thấ  không liên quan đến vụ án nên cần giao trả lại 

cho  ị cáo Y K B ă nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm  ảo công tác thi h nh án. 

[6  Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Y K B ă phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1  Tu ên  ố: Bị cáo Y K B ă (Y C) phạm tội “Giết người”. 

[2] Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:  

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 15; khoản 3 Điều 57 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đ i,    

sung năm 2017.  

Xử phạt: Bị cáo Y K B ă (Y C) 13 (Mười  a) năm tù. Thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù đư c tính từ ng    ắt tạm giam, ngày 09/10/2019.  

[3] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;  
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Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột 

đã trả lại chiếc xe moto Yamaha Exciter  BKS 47H1- 558.44 cho chủ sở hữu h p pháp 

là ông Y H2 Êban. 

Trả lại cho  ị cáo Y K B ă 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung,  

m u đen,  ị  ể m n hình, số IMEI 352664058003937, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm 

 ảo công tác thi h nh án. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao, có chiều dài 55cm, phần lưỡi dao dài 45cm, vát 

nhọn một bên, có 01 cạnh đư c mài sắt, 01 cạnh làm sống dao; cán dao dài 10cm, hình 

trụ tròn đường kính 02cm, đư c quấn bằng dâ  cao su m u đen. Phần tiếp giáp giữa 

lưỡi dao và cán dao là miếng kim loại hình thoi kích thước 7,5cm x 2,5 cm do bị cáo Y 

K B ă sử dụng vào việc phạm tội.  

(Có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04/6/2020 giữa 

Cơ  uan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk  ắk và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ).   

[4] Về trách nhiệm dân sự:  hi nhận việc  ị cáo Y K B ă đã tác động gia đình 

 ồi thường thiệt hại cho  ị hại t ng số tiền 10.000.000 đồng; người bị hại anh Y U 

Êban không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm. 

[5  Về án phí: Bị cáo Y K B ă phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[6] Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại c  mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án.  

Những người c  qu ền l i, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa c  qu ền 

kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ng   kể từ ng   nhận đư c  ản án hoặc niêm  ết 

 ản án h p lệ. 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;                                           (Đã ký  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đ; 

- T.H.A hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk;  

- Cục THADS tỉnh Đ;                                                                           Trần Anh Tuấn   

- Sở Tư pháp tỉnh Đ;  

- Bị cáo; 

- Người TGTT;  
-  ưu hồ sơ. 

 

 


